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1 243954 Cao Huỳnh Vân Anh 08/10/2006 Quảng Ngãi DH24NNA03

2 236046 Đặng Lê Quốc Anh 15/05/2005 Bến Tre DH23OTO09

3 235922 Đặng Thoại Anh 02/10/2005 Sóc Trăng DH23LOG02

4 236286 Phan Thị Lan Anh 04/09/2005 Cần Thơ DH23NNA03

5 244675 Neàng Kim Anl 20/08/2006 An Giang DH24NNA03

6 236585 Phan Thái Bảo 31/07/2005 Bạc Liêu DH23LOG02

7 234482 Trần Diệu Châu 04/08/2005 Sóc Trăng DH23LOG02

8 236885 Trần Thị Huyền Châu 14/07/2005 Kiên Giang DH23KTO03

9 244539 Nguyễn Thị Thu Đang 22/02/2006 Hậu Giang DH24NNA03

10 225984 Trần Thanh Đoàn 24/04/2004 Cần Thơ DH22OTO07

11 243245 Nguyễn Thị Nữ Dương 13/11/2006 Đồng Tháp DH24NNA02

12 234930 Nguyễn Gia Hạo 26/03/2004 Cà Mau DH23XDU01

13 239736 Quách Chí Hiệu 23/10/2005 Cà Mau DH23XET02

14 232552 Phan Đông Hồ 12/06/2005 Sóc Trăng DH23TCN01

15 244429 Võ Minh Hùng 11/08/2006 Cần Thơ DH24NNA03

16 236262 Lê Minh Hưng 07/08/2005 Cần Thơ DH23LOG02

17 236054 Bùi Phan Quốc Huy 17/10/2005 An Giang DH23OTO09

18 221542 Nguyễn Hoàng Huy 18/04/2004 Hậu Giang DH22KPM01

19 244591 Trần Duy Huỳnh 14/07/2006 Kiên Giang DH24NNA03

20 244752 Lê Trần Trung Khả 28/11/2006 Cà Mau DH24NNA03

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2025
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC: 03/06/2025

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 233836 Lê Vũ Khang 21/03/2005 Cà Mau DH23TCN01

22 244477 Trần Gia Khang 11/11/2006 Cần Thơ DH24NNA03

23 236493 Phan Phạm Quốc Khoa 09/11/2003 An Giang DH23NNA03

24 233767 Hồ Nhã Linh 24/01/2005 Cà Mau DH23XET03

25 176214 Nguyễn Anh Minh 12/09/1999 An Giang DH18QTK04

26 241540 Trần Kiều My 01/10/2006 Cà Mau DH24TCN02

27 236608 Nguyễn Khánh Ngân 03/02/2005 Cà Mau DH23NNA03

28 238151 Nguyễn Thị Mỹ Ngân 23/11/05 An Giang DH23KTO03

29 243728 Lê Thị Thanh Nhã 07/11/2006 Bến Tre DH24NNA03

30 244716 Nguyễn Hồng Nhi 17/03/2006 Cà Mau DH24NNA03

31 221048 Nguyễn Ngọc Nhi 18/05/2004 Hậu Giang DH22KPM01

32 220534 Lê Bình Phương 21/02/2004 Cần Thơ DH22OTO07

33 238113 Huỳnh Như Phượng 14/07/05 Sóc Trăng DH23KTO03

34 238037 Nguyễn Phú Quý 24/10/2005 Hậu Giang DH23YKH07

35 242536 Nguyễn Thị Kim Quý 30/04/2006 Cần Thơ DH24TCN02

36 237650 Huỳnh Nhật Quyên 11/09/2005 Kiên Giang DH23KTO03

37 192006 Nguyễn Thị Kim Quyên 05/06/2001 Cần Thơ DH19YKH03

38 237637 Ngô Nhật Thanh 08/03/2005 Hậu Giang DH23LOG02

39 233376 Trần Tuấn Thành 21/10/2005 Hậu Giang DH23TCN01

40 203520 Đỗ Thanh Thoại 06/07/2002 An Giang DH20CNT01
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41 237897 Phạm Anh Thư 29/04/2005 Cà Mau DH23XET03

42 236485 Lê Cẩm Thùy 04/02/2005 Cà Mau DH23XET03

43 1910194 Lê Tâm Quang Trường 13/03/2000 An Giang DH19KTR01

44 235438 Trần Ánh Tuyết 10/03/2005 Cần Thơ DH23KTO03

45 237240
Đoàn Huỳnh Thanh 
Thảo

Vân 21/01/2004 Cần Thơ DH23KTO03

46 202270 Nguyễn Quốc Vĩnh 05/04/2002 Cà Mau DH20XDU01

47 237307 Huỳnh Ngọc Vũ 30/09/2005 Đồng Tháp DH23LOG02

48 237810 Nguyễn Chí Vỹ 15/08/2005 Bạc Liêu DH23LOG02

49 237942 Trần Ngọc Xuyến 06/08/2005 Cà Mau DH23XET03


